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TÓM TẮT 
 Bài viết này nhằm giúp giáo viên trong các trường chuyên biệt hướng dẫn trẻ chậm phát 
triển trí tuệ phát âm. Giáo viên có thể dạy trẻ phát âm 9 nguyên âm, 22 phụ âm và các từ đơn tiết 
thông qua trò chơi và hình ảnh. Giáo viên cũng có thể chọn từ để dạy theo cách đề ra trong bài viết 
và thay đổi trò chơi hay hình ảnh cho phù hợp. 

Từ khóa: phát âm, chậm phát triển trí tuệ, nguyên âm, phụ âm, từ đơn tiết. 
ABSTRACT 

Guiding mentally retarded children to articulate vowels, consonants and single words 
The article aims at guiding teachers in special schools to help mentally retarded children to 

articulate. Teachers can help children to articulate through playing games and pictures with 9 
vowels, 22 consonants and single words. Teachers can choose the words to teach according to 
topics in this article and change the games or pictures accordingly. 

Keywords: articulate, mentally retarded, vowels, consonants, single words. 
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1. Mở đầu 
Việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ em 

là một trong những mục tiêu của ngành 
giáo dục. Trong chương trình mầm non, kế 
hoạch phát triển ngôn ngữ cho trẻ được nêu 
cụ thể theo từng chủ điểm của tháng. Tuy 
nhiên, tại các trường chuyên biệt ở Thành 
phố Hồ Chí Minh (TPHCM), hầu hết học 
sinh đều gặp khó khăn trong giao tiếp 
nhưng lại chưa có một chương trình hỗ trợ 
cụ thể nào. Những học sinh đó là những trẻ 
được chẩn đoán chậm phát triển trí tuệ 
(theo DSM – IV ( Sổ tay chẩn đoán và 
thống kê những rối nhiễu tâm thần IV – 
Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disoder 4th edition). Trong số đó có 

những em chỉ có thể nói được từ đơn, cụm 
từ nhưng phát âm cũng chưa rõ. Cũng có 
những em chưa diễn đạt được thành câu dù 
là câu ba, bốn từ. Điều này làm người nghe 
khó hiểu các em muốn nói gì. 

Trong bài viết này, chúng tôi trình 
bày một số cách luyện tập giúp trẻ phát âm 
rõ hơn ở các từ và nói các từ đó trong câu 
phù hợp. Các bài tập này giúp trẻ biết cách 
điều khiển các bộ phận môi, lưỡi… đúng vị 
trí cấu âm để phát âm đúng. Bên cạnh đó, 
trẻ cũng được luyện nghe, luyện phân biệt 
âm vị qua các trò chơi vì nghe tốt cũng hỗ 
trợ cho việc nói tốt.  
2. Hướng dẫn trẻ chậm phát triển trí 
tuệ phát âm 
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2.1. Đối tượng được hướng dẫn  
Đối tượng luyện các bài tập này là 

những trẻ đang theo học trong các trường 
chuyên biệt với mức độ IQ khoảng 50 – 60 
và có thể nói được từ đơn, cụm từ. 
2.2. Phương pháp hướng dẫn 

Vì trẻ chậm phát triển trí tuệ luôn 
luôn học qua hình ảnh trực quan và cần có 
động lực để phát âm nên mục tiêu của các 
bài tập là dạy phát âm thông qua hình ảnh 
quen thuộc và trò chơi vui nhộn để trẻ có 
hứng thú và tự phát phát âm. Khi cô đưa 
hình cho trẻ xem nhưng trẻ không nói được 
tên hình do trẻ quên tên gọi của hình thì cô 
gợi ý phát âm bằng cách đặt câu hỏi gợi ý 
về nội dung tranh như “Con gì có hai tai 
dài?”. Cô cũng có thể gợi ý bằng hình 
miệng phụ âm đầu của từ đó như cô khép 
môi như đang nói “bé”. Nếu trẻ vẫn không 
nhận ra được tên gọi của hình thì nói ra từ 
đó rồi yêu cầu trẻ lặp lại.  
2.3. Nội dung hướng dẫn   

Nội dung chính của các bài tập là tập 
vận động miệng, luyện phát âm và luyện 
nghe. Theo chúng tôi, những hoạt động 
trong một tiết dạy phát âm gồm các hoạt 
động sau: 

- Hoạt động 1: Vận động miệng, gồm 
phần đầu là các thao tác của môi, lưỡi… và 
phần sau là những thao tác của miệng phù 
hợp với âm cần luyện tập. 

- Hoạt động 2: Luyện phát âm: theo 
các mức độ âm, từ chứa âm, cụm từ, câu 
chứa từ. 

- Hoạt động 3: Luyện nghe: 
+ Luyện thính giác 
+ Luyện phân biệt âm vị 

Cơ sở hợp lí cho những hoạt động 
này là nhằm giúp trẻ phát âm dễ hơn. Với 
hoạt động 1, trẻ thực hiện các động tác như 
động tác khởi động cho việc phát âm. Hoạt 
động 2 là những hoạt động đi theo trình tự 
từ dễ đến khó (phát âm âm, từ, cụm từ, 
câu). Nghe tốt sẽ phát âm tốt, do đó, trẻ 
phải được luyện nghe. Ngay cả việc phân 
biệt âm vị cũng giúp trẻ nhận biết chính 
xác các âm, từ để phát âm đúng hơn. 
2.3.1. Vận động miệng 

Trẻ chậm phát triển trí tuệ có thể kèm 
theo những hạn chế khác như khó khăn 
trong việc điều khiển các cơ (trong đó có 
cơ miệng) mà đa số trẻ lại không biết thổi, 
trong khi thổi là một vận động miệng rất 
hữu ích cho việc luyện phát âm; vì vậy, 
trong nội dung tập vận động miệng có tập 
thổi. 

Những bài tập môi như chu môi (trò 
chơi Hôn búp bê…), ngậm môi (trò chơi Ai 
giữ lâu nhất…); những bài tập lưỡi như le 
lưỡi, đánh răng bằng lưỡi… (trò chơi Bé 
lưỡi dễ thương…); những trò chơi tập các 
cơ mặt như phồng má, giữ hơi, vỗ vào má 
cho hơi phụt ra từ miệng, tập thổi (thổi 
nến, thổi giấy, thổi bóng…) vừa là những 
bài luyện tập các cử động của lưỡi, môi…, 
vừa là những bài tập để khảo sát khả năng 
vận động miệng của trẻ. Khi trẻ phồng má, 
giữ hơi trong miệng có nghĩa là khẩu cái 
của trẻ có thể đóng kín, hơi không thoát ra 
đường mũi. 

Những bài tập vận động miệng phù 
hợp với âm cần tập như Ú òa (phù hợp 

âm/a/), Pháo nổ xì đùng (phù hợp âm/s/), 

Gà gáy ó… o (phù hợp âm /ɔ/), Bắt chước 
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thỏ ăn cà rốt (phù hợp âm/ v/)… Những bài 
tập này giúp trẻ biết tự điều khiển các bộ 
phận cấu âm để chuẩn bị phát ra âm tương 
ứng. Bên cạnh đó chúng cũng giúp trẻ chủ 
động phát âm hơn là nghe và lặp lại từ. 
2.3.2. Luyện phát âm 

(i)  Phát âm nguyên âm, phụ âm 
Đối với trẻ chậm phát triển trí tuệ, tất 

cả các kĩ năng đều phải chia nhỏ ra để giúp 
trẻ tiếp thu. Do đó, trẻ sẽ được tập phát âm 
từ mức độ âm, từ, cụm từ, câu. Trẻ được 
tập với tất cả nguyên âm và phụ âm của 
tiếng Việt vì từ đó trẻ sẽ có thể phát âm các 
từ có nghĩa được kết hợp từ các phụ âm và 
nguyên âm này (có thể dựa vào sách Tiếng 
Việt lớp 1 của NXB Giáo dục để chọn âm, 
từ để dạy). Hình thức luyện tập là bắt 
chước âm với hình ảnh minh họa cho âm 
đó. Cô đưa hình cho bé nhận diện hình ảnh 
và đồng thời làm động tác phù hợp cho trẻ 
bắt chước. Những lần sau cô chỉ việc đưa 
hình ra và bé sẽ tự làm động tác. 

* Những trò chơi luyện phát âm 
nguyên âm: 

1. e/ ɛ /: nhát ma: thè lưỡi ra và phát 
âm “e…e…” như đang nhát ma. 

2. ê/ e /: chọc quê: lấy hai tay quẹt 
nơi má và phát âm “ê…ê” như 
đang chọc quê. 

3. o / ɔ/: gà gáy: lấy hai tay chụm 
vào nơi miệng, phát âm 
“ò...ó...o...”. 

4. ô /o/: hôn búp bê: đưa cho trẻ búp 
bê, yêu cầu trẻ hôn búp bê và phát 
âm “ô…” 

5. ơ /ɤ/: ngạc nhiên: làm động tác rất 
ngạc nhiên và phát âm “ơ…ơ...”. 

6. i /i/: muỗi kêu: ngón cái và ngón 
trỏ nắm lại, miệng kêu “i…i…”. 

7. a / a/: ú òa: hai tay che lấy mặt 
nói “ú...ú”, bỏ tay ra và la to “à”. 

8. u /u/: máy bay: hai tay dang 
ngang, nghiêng qua lại và kêu 
“u…u…”. 

9. ư /ɯ/: miết tay trên bàn: để bàn 
tay lên bàn, miết mạnh và kêu 
“ư...ư…” 

Cô có thể thay đổi trò chơi, hình 
ảnh khác nhưng những hình ảnh và trò chơi 
đó phải phù hợp với âm cần luyện tập.  

 

 
 

 

Hình 1. Hôn búp bê Hình 2. Máy bay bay u….u…. 
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*  Những trò chơi cho trẻ luyện tập 
phát âm các phụ âm:  
1. b/b /: bập môi gọi gà – bập bập 

môi như đang gọi gà về chuồng. 
2. v/v /: làm răng thỏ - đặt hàm răng 

trước phía trước môi dưới. 

3. l/l /: liếm môi – yêu cầu trẻ le lưỡi 
liếm môi trên. 

4. h/h /: giả vờ ho –trẻ làm động tác 
như đang ho 

5. c/k /: làm tiếng kêu từ họng 
“cờ…cờ…” 

6. n/n/: phát âm theo giai điệu bài 
hát: na…na… 

7. m/m/: ngậm giấy bằng môi – đặt 
một mảnh giấy mỏng giữa hai 
môi, yêu cầu bé dùng hai môi 
ngậm nhẹ giấy rồi mở nhẹ môi ra. 

8. d/z/: làm động tác “high fives” – 
trẻ đưa bàn tay lên áp vào bàn tay 
của cô, miệng nói “ de...”. 

9. đ/d/: làm theo giai điệu 
“đa…đa…”. 

10. t /t/: đặt đầu lưỡi nơi chân răng 
trên và phát ra âm. 

11. th/tʰ/: đặt đầu lưỡi nơi chân răng 
trên, bật hơi. 

12. x /s/: pháo nổ - để 2 đầu ngón 
trỏ chạm vào nhau, miệng xì ra và 
nói “đùng”. 

13. ch/c/: chặc lưỡi như tiếng thằn 
lằn. 

14. s/ʂ/: suỵt – đặt ngón tay lên 
miệng như đang yêu cầu im lặng. 

15. r/ʐ/: giả tiếng xe máy nổ. 
16. kh//: ngủ khò: giả bộ ngủ, ngáy 

khò…khò… 
17. ph/f/: thỏ thổi bóng – để hàm 

răng trước phía trước môi dưới và 
đẩy hơi ra. 

18. nh/ɲ/: chơi trò chơi làm ngựa 
phi và miệng nói “nhờ…nhờ...”.  

19. g/ɣ/: làm tiếng kêu từ họng 
“gờ…gờ...”. 

20. ng/ŋ/: làm giọng mũi 
“ngờ…ngờ...”. 

21. tr/ʈ/: làm động tác tặc lưỡi. 

 

Hình 3. Giả vờ ho  
 

Hình 4. Ngủ ngáy khò…khò… 
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(ii) Phát âm từ đơn tiết 
Giáo viên có thể chọn từ để dạy theo 

các cách kết hợp sau:  
 Trên bình diện cấu tạo 

Các từ để dạy cho trẻ bao gồm các 
danh từ và động từ, vì đây là loại từ trẻ sẽ 
học trước và dễ tìm hình ảnh. Các từ được 
cấu tạo theo công thức sau:  

+ VTC2/w: ếch, ổi…(âm chính – 
thanh điệu – phụ âm cuối/ bán âm cuối) 

+ C1VT: khỉ, chó, sữa…(phụ âm đầu 

– âm chính (đơn/ đôi) – thanh điệu) 
+ C1VTC2/w: giường, núi, tôm… 

(phụ âm đầu – âm chính (đơn/đôi) – thanh 
điệu – phụ âm cuối/ bán âm cuối) 

+ C1wVTC2/w: xoài… (phụ âm đầu 
– âm đệm – âm chính (đơn/đôi ) – thanh 
điệu – phụ âm cuối/ bán âm cuối) (Nguyễn 
Thị Ly Kha. 2012-2014). 

 Trên phương diện ngữ âm (Cơ cấu 
ngữ âm tiếng Việt – Đinh Lê Thư, Nguyễn 
Văn Huệ, 1998): 

 

Các âm tiết được chọn bao gồm 5 thành tố theo lược đồ sau đây: 
Thanh điệu 

Âm đầu Vần 
Âm đệm Âm chính Âm cuối 

 

a. Phụ âm đầu: Các phụ âm đầu được 
phân loại như sau:  

+ Theo phương thức phát âm : 
- Âm tắc: 12 âm / t, ʈ, c, k, ʔ, b, 

d, tʰ, m, n, ɲ, ŋ/ 

- Âm xát: 10 âm / f, s, ʂ, , h, 
v, z, ʐ , ɣ, l/ 

+ Theo vị trí cấu âm : 
- Môi:  / b, m, f, v/ 
- Đầu lưỡi: / t, d,  tʰ, n, s, z, l, ʈ, ʂ, 

ʐ/ 

- Mặt lưỡi: / c, ɲ/ 
- Gốc lưỡi: / k, ŋ,  , ɣ / 
- Thanh hầu: / h, ʔ/  

b. Âm đệm: chỉ có một âm đệm/-u-/ 
thể hiện trên chữ viết như u trong quạt…, o 
trong xoài… 

c. Âm chính: gồm 11 nguyên âm đơn 
và 3 nguyên âm đôi được trình bày trong 
bảng sau:  

 

 
Trước Giữa Sau 

Hẹp i ( i , y) ɯ (ư) u (u) 
Hẹp vừa ie ( iê, ia, yê, ya) ɯɤ (ươ, ưa) uo (uô, ua) 

Trung bình e (ê) ɤ, ɤ̆ (ơ, â) o (ô) 
Rộng ɛ (e, a) a, ă (a, ă) ɔ (o) 

 
 
 

Vị trí của lưỡi 

Độ mở của miệng 
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d. Âm cuối: gồm 2 bán nguyên âm và 6 phụ âm theo bảng sau: 
 

               Vị trí cấu âm 
 

Phương thức phát âm 
Môi Đầu lưỡi Mặt lưỡi 

Mũi m (m) n (n) ŋ (ng, nh) 
Không mũi p (p) t (t) k (ch, c) 

 
 Trên phương diện các loại hình âm tiết tiếng Việt (căn cứ vào sự có mặt và đặc 

trưng của âm cuối) 
- Âm tiết mở: không có âm cuối như khỉ, ngựa… 
- Âm tiết nửa mở: có âm cuối là một bán nguyên âm như núi, voi… 
- Âm tiết nửa khép: có âm cuối là một phụ âm mũi như răng, tắm… 
- Âm tiết khép: có âm cuối là một phụ âm tắc, vô thanh như sách, tóc… 

 
 

Hình 5. Dâu/ dâu tây Hình 6. Lều/ cái lều 
              

(iii) Phát âm cụm từ 
Mỗi từ đơn tiết sẽ được thêm từ vào thành cụm từ để giúp trẻ phát âm cùng lúc 2, 3 

từ như cầu thang sắt, uống nước... 
 

 

 

Hình 7. Cầu thang sắt Hình 8. Uống nước 
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(iv) Phát âm câu  
 Ở mức độ cao hơn, bé sẽ được tập nói từ trong câu để giúp bé phát âm từ một cách tự 
nhiên trong câu, như Bé ngủ trong lều, Diều bay lên cao… 

  
Hình 9. Bé ngủ trong lều Hình 10. Diều bay lên cao 

                                  

2.3.3. Luyện nghe 
Nếu muốn nói tốt phải nghe tốt, vì 

vậy, trẻ phải được luyện nghe. Trẻ chậm 
phát triển trí tuệ thường có những khiếm 
khuyết kèm theo như bị giảm thính lực nên 
việc luyện nghe rất cần thiết, hỗ trợ cho 
việc phát âm. Các bài tập về luyện nghe có 
hai phần là luyện thính giác và luyện phân 
biệt âm vị.  

 Luyện thính giác  
Các trò chơi nhằm phát triển thính 

giác cho trẻ theo các hình thức phân biệt: 
cao độ (trò chơi Gà gáy - cao, vịt kêu - 
thấp), cường độ (trò chơi Mưa to - vỗ tay 
mạnh, mưa nhỏ - vỗ tay nhẹ), trường độ 
(trò chơi Pháo xì dài, ngắn) và về âm sắc 
(phân biệt tiếng gõ của phách tre hay lục 
lạc).  

 Luyện phân biệt âm vị 
Giúp trẻ phân biệt âm vị thông qua 

các cặp từ tối thiểu nhằm giúp trẻ nghe và 
phân biệt rõ các âm gần giống nhau (cùng 
một vị trí cấu âm nhưng phương thức phát 

âm khác nhau). Ví dụ như /m/và /b/ cùng 
vị trí cấu âm là âm môi – môi nhưng theo 

phương thức phát âm /m/ là âm mũi, /b/ là 

âm hữu thanh. Do chưa phân biệt được âm 

vị /b/ và /m/ nên trẻ thường phát âm lẫn 
lộn giữa hai âm này. Hình thức luyện tập là 
cô vừa đưa hình chim bay vừa phát âm 
“bay” . Tiếp theo đưa hình người đang may 
áo và phát âm “may”. Sau đó cô đưa cả hai 
hình và phát âm một từ (may hay bay). Trẻ 
sẽ chỉ vào hình nào có từ tương ứng với từ 
trẻ nghe được. Bằng cách này chúng ta có 
thể kiểm tra trẻ nghe đúng hay sai.  

Cũng tương tự cách như vậy, giúp trẻ 
phân biệt các âm vị khác. Điều quan trọng 
ở đây là việc tìm các cặp từ tối thiểu và 
hình ảnh tương ứng. Các từ phải quen 
thuộc, thể hiện được bằng hình ảnh. Và các 
hình ảnh đưa ra phải đảm bảo trẻ nhận biết 
được từ tương ứng. Qua khảo sát, tùy theo 
những âm trẻ phát âm không rõ thì cô có sự 
chọn lựa các cặp từ tối thiểu cho phù hợp. 
Ví dụ: Trẻ có khuynh hướng phát âm các 
âm th thanh nh như thỏ thành nhỏ. Cô sẽ 
cho trẻ rèn luyện phân biệt và nói hai âm vị 

/tʰ/ và /ɲ/ thông qua các hình con thỏ và 
hình thể hiện “nhỏ”. 
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3. Kết luận 
Trên đây là một số gợi ý về hướng dẫn dạy phát âm nguyên âm, phụ âm và từ đơn tiết 

cho các trẻ chậm phát triển trí tuệ trong các trường chuyên biệt. Các giáo viên có thể linh 
hoạt sử dụng các trò chơi, các hình ảnh khác nhưng vẫn phù hợp với các âm từ cần rèn 
luyện cho trẻ. Những từ đã được chọn theo những tiêu chí ở trên là sự kết hợp các phụ âm 
đầu và các vần trong tiếng Việt. Sau khi luyện phát âm theo các bài tập này trẻ có thể tự 
phát âm đối với những từ khác cũng theo cách kết hợp tương tự.   
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